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Sport på vietnamesisk

Sommeridretter på vietnamesisk
tennis quần vợt

badminton cầu lông

golf đánh golf

sykling đạp xe

bordtennis bóng bàn

triatlon ba môn phối hợp

bryting đấu vật

judo võ judo

fekting đấu kiếm

bueskyting bắn cung

boksing quyền anh

turn thể dục dụng cụ

vektløfting cử tạ

www.flashcardo.com/nb/vietnamesiske-flashkort/

Vinteridretter på vietnamesisk
skiidrett trượt tuyết

snowboarding trượt ván tuyết

skøyter trượt băng

ishockey khúc côn cầu trên băng

skiskyting hai môn phối hợp

aking trượt băng nằm ngửa

https://www.flashcardo.com/nb/vietnamesiske-flashkort/
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skihopp trượt tuyết nhảy xa

www.pinhok.com/nb/laer-vietnamesisk/

Vannsport på vietnamesisk
svømming bơi lội

vannpolo bóng nước

surfing lướt sóng

roing chèo thuyền

brettseiling lướt ván buồm

seiling đua thuyền buồm

www.pinhok.com/nb/laer-vietnamesisk/

https://www.pinhok.com/nb/laer-vietnamesisk/
https://www.pinhok.com/nb/laer-vietnamesisk/
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Lagidretter på vietnamesisk
fotball bóng đá

basketball bóng rổ

volleyball bóng chuyền

cricket bóng gậy

baseball bóng chày

rugby bóng rugby

håndball bóng ném

landhockey khúc côn cầu

sandvolleyball bóng chuyền bãi biển

Australsk fotball bóng bầu dục Úc

Amerikansk fotball bóng bầu dục Mỹ


